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Danh mục các Đề tài tiếp tục làm Đề cương nghiên cứu chi tiết
Tính đến hết ngày 15/5/2005 (kết thúc đợt công bố đầu tiên của Quỹ nghiên cứu), Văn phòng Chương trình Hợp tác Nghiên cứu Việt nam Thụy Điển đã nhận được 87 bản Đề cương nghiên cứu thuộc về 4 lĩnh vực Y tế, Công nghệ sinh học, Phát triển nông thôn và Môi trường và lĩnh vực liên ngành. Các bản Đề cương này đã được Hội đồng Tư vấn Khoa học (SAC) xem xét và đánh giá. Dưới đây là danh mục các đề tài nghiên cứu được Hội đồng đề nghị tiếp tục làm Đề cương chi tiết:
	Mã số
	Tên đề cương


	Đơn vị đề xuất/

Người chủ trì

	Lĩnh vực y tế

	02-RF1


	Recovering Phytosterols from Weste By- Products of Soy, Paper, & Sugar Industries. Study and Elaboration of Some New Methods f or the Chemico/Microbial Transformation of Phytosterols into Steroidal Medicines (Cortisone, Dexamethasone, Prednisolone, and Related Compounds) 
	Thu hồi Phytosterol từ phế/phụ thải công nghiệp dầu đậu tương, giấy và mía đường. Nghiên cứu và hoàn thiện một số phương pháp mới chuyển hoá vi sinh-hoá học phytosterol đến các loại thuốc steroid và các sản phẩm liên quan
	Viện hoá học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Lưu Đức Huy

	3-RF1


	Mother to child transmission (MTCT) of HIV 
	Vi rút HIV truyền từ mẹ sang con


	Viện vệ sinh dịch tễ 

trung ương

Nguyễn Trần Hiền



	11-RF1


	Human Heparansulfate Interacting Protein (HIP) transcript and protein levels in breast and thyroid cancer tissues
	Mức độ sao chép của Heparansulfate Interacting Protein người và tổng hợp protein ở tổ chức ung thư vú và ung thư tuyến giáp   


	Trường Đại học Y Hà Nội

Tạ Thành Văn



	25-RF1


	Antibiotic resistance – a threat to public health. Provider and consumer use and understanding of antibiotics related to resistance


	Đề kháng kháng sinh – mối đe doạ đối với sức khoẻ cộng đồng. Nâng cao hiểu biết về cách sử dụng của nhà cung cấp và người tiêu dùng

 
	Trường Đại học Y Hà Nội

Nguyễn Vũ Trung



	27-RF1


	Developing anti-HIV agents among Vietnamese medicinal plants 


	Nghiên cứu phát triển các thuốc kháng HIV từ cây thuốc Việt Nam


	Học viện Quân y

Phạm Gia Khánh

	34-RF1


	Strengthening health care fund for the poor: making health care more accessible and affordable for the poor


	Huy động vốn cho việc chăm sóc sức khoẻ người nghèo nhằm giúp họ tiếp cận được với dịch vụ y tế 


	Viện chiến lược và chính sách Bộ Y tế

Đàm Viết Cương



	Lĩnh vực liên ngành

	04-RF1


	Effects of environment on the physical and mental health of female workers in some factories in Vietnam


	Tác động của môi trường với sức khoẻ thể chất và tinh thần của nữ công nhân tại một số xí nghiệp, nhà máy ở Việt Nam 


	Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED)

Hoàng Bá Thịnh

	15-RF1


	Promotion of Innovation for market integration in Vietnam’s Craft Villages: linkages between State, Market and Community Institutions


	Thúc đẩy đổi mới giúp các làng nghề truyền thống hội nhập thị trường: mối quan hệ giữa Nhà nước - Thị trường - Cộng đồng 


	Viện chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ

Nguyễn Đỗ Anh Tuấn



	28-RF1


	Management of Seagrass meadows of Cam Hoi Dong, Central Vietnam


	Quản lý thảm rong biển ở Cam Hoi Dong, Miền Trung Việt Nam


	Phân viện Hải Dương học Nha Trang 

Nguyễn Hữu Đại 

	42-RF1


	Gender and rape in the transitional context of Vietnam


	Giới và vấn đề xâm hại tình dục trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam 
	Trung tâm nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương

Helle Rydstrom

	45-RF1


	Measures for Promoting the Relationships between Public Administration Reform and Economic Reform in Vietnam


	Những giải pháp thúc đẩy mối quan hệ giữa cải cách hành chính và cải cách kinh tế ở Việt Nam


	Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý

Võ Kim Sơn

	64-RF1


	Quantitative assessment of groundwater and surface water resources depletion under stress of agricultural activities in Ban Me Thuot region, Vietnam


	Đánh giá định lượng các nguồn nước ngầm và nước mặt do phát triển nông nghiệp ở Ban Mê Thuột, Việt Nam 


	Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

Tô Trung Nghĩa 



	66-RF1


	Vietnam Science and Technology Integration


	Hội nhập Khoa học và Công nghệ Việt Nam


	Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

Trần Ngọc Ca

	67-RF1


	“Investing in Rural Children”: Reducing micronutrient malnutrition in disadvantaged areas through dietary diversification and improved household food security


	“Đầu tư vào trẻ em nông thôn”: Giảm thiểu suy dinh dưỡng ở các vùng khó khăn thông qua việc đa dạng hoá bữa ăn và cải thiện an ninh lương thực tại gia đình  


	Viện Dinh dưỡng Việt Nam

Lê Thị Hợp



	69-RF1


	Vietnam’s Garment Firms and the Challenges of the End of the Agreement on Textiles and Clothing - Policies and Strategies


	Các Công ty may Việt Nam và những thách thức của việc chấm dứt Hiệp định dệt may – các Chính sách và Chiến lược


	Khoa Khoa học Quản lý - Đại học Kinh tế Quốc dân

Nguyễn Thị Ngọc Huyền 



	Lĩnh vực Phát triển nông thôn và Môi trường

	06-RF1


	Monitoring of toxic micro-algae, their toxicity and factors affecting their incidence for efficient countermeasures to prevent the pollution of Vietnamese inland fresh water bodies – Case study in NuiCoc reservoir


	Quan trắc vi tảo độc, độc tính và các tác nhân ảnh hưởng tới sự xuất hiện của chúng nhằm xây dựng các biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa ô nhiễm các thuỷ vực nước ngọt Việt Nam – nghiên cứu cụ thể tại Hồ Núi Cốc
	Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đặng Đình Kim

	10-RF1


	Study on Otolithoides biauritus, a rare fish species of high economic value in the coastal area of Red River Delta: biological characterisation and culturing in aquarium by application of bio-filter technology
	Nghiên cứu loài cá hiếm có giá trị kinh tế cao Otolithoides biauritus ở ĐBSH: các đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi trồng bằng phương pháp bio-filter    
	Phân viện Hải Dương học tại Hải Phòng 

Nguyễn Đức Cư

	17-RF1


	Study the flow regime and its impacts on environment and water quality in the Mekong River Delta, Vietnam


	Nghiên cứu chế độ dòng chảy và tác động của nó đối với môi trường và chất lượng nước ở ĐBSCL


	Viện Thuỷ lợi Miền Nam (SIWRR)

Trịnh Thị Long



	19-RF1


	Bioconversion of paddy straw and biofertilizer application for sustainable rice based cropping systems


	Biến đổi sinh học trong rơm ứng dụng phân sinh học phục vụ các hệ thống sản xuất lúa gạo bền vững


	Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Trần Thị Ngọc Sơn



	21-RF1


	Survey on deposit and pollution in some lakes in Central Highlands and  the ways of control


	Điều tra trữ lượng và sự ô nhiễm tại một số hồ ở Tây Nguyên và cách thức kiểm soát 


	Viện Nông hoá Thổ nhưỡng Việt Nam

Trịnh Công Tú



	24-RF1


	Research on establishing plantation sheltbelts to fix the moved coastal sand and improve micro climate on the sandy dunes in Quang Binh provice


	Nghiên cứu hình thành vành đai  cây xanh để cố định cát chạy ven biển ở Quảng Bình
	Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Đặng Văn Thuyết


	29-RF1


	Capacity development of elimination and environmental restoration for remote rural communities around lagoons – bays of the Southern Central Vietnam


	Phát triển năng lực về việc loại bỏ và phục hồi môi trường cho các cộng đồng nông thôn vùng xa sống quanh các Phá - Vịnh ở Nam Trung Bộ Việt nam  


	Phân viện Hải Dương học tại Nha Trang 

Bùi Hồng Long



	32-RF1


	Develop biological control techniques and mass rearing technology for beneficial and pest insects using in the vegetable crops


	Phát triển kỹ thuật phòng trừ sinh học và công nghệ nhân nuôi côn trùng có ích và sâu hại áp dụng trong bảo vệ rau mầu 


	Viện Sinh Thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bùi Tuấn Việt

	33-RF1


	Improvement of rice husk fired brick kilns in Mekong Delta


	Cải tiến các lò gạch nung bằng trấu ở ĐBSCL


	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Bảo tồn Năng lượng

Trần Quang Cư

	38-RF1


	Assessement of the Technical Wind Energy Potential and Experimental Development in the Coastal zone of Southern central Viet Nam


	Đánh giá tiềm năng của năng lượng gió và triển khai thực nghiệm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam 


	Trung tâm KHCN  Khí tượng thuỷ văn (CHMEST)

Lê Đình Quang



	39-RF1


	Estimation of technical Potential Energy and study on effective exploited measures of Solar Radiation in the Northwest Region of Viet Nam


	Ước tính Năng lượng tiềm năng và nghiên cứu các biện pháp khai thác bức xạ mặt trời ở vùng Tây Bắc Việt Nam


	Trung tâm KHCN  Khí tượng thuỷ văn (CHMEST)

Trần Việt Liên



	40-RF1


	Survey and assessment of tourism’s impacts to the ecosystems in Cat Ba island and its surrounding waters to protect environment for sustainable development


	Điều tra và đánh giá tác động của du lịch tới các hệ sinh thái đảo Cát Bà và vùng biển xung quanh nhằm bảo vệ môi trường phục vụ  phát triển bền vững 


	Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Hồ Thanh Hải 



	43-RF1


	Community-Driven Regulation for Environment Conflict Solution - A Focus on Landfills in Vietnam


	Tìm kiếm những giải pháp dựa trên sự tham gia của cộng đồng để giải quyết những xung đột môi trường – Trường hợp nghiên cứu là vấn đề rác thải đô thị ở Việt Nam
	Viện những vấn đề phát triển (VIDS)

Đặng Ngọc Dinh 

	44-RF1


	Research and development on integrated and sustainable sedge management for improving income generation of rural household and protection of coastal environment in Vietnam


	Nghiên cứu và triển khai về sản xuất nghề cói nhằm cải thiện thu nhập của các hộ gia đình nông dân góp phần bảo vệ môi trường ven biển ở Việt Nam


	Viện bảo vệ thực vật

Phạm Thị Vượng



	48-RF1


	Evaluating, surveying, monitoring and building the database on air pollution and noise caused by transportation activities  at cities in Vietnam (experimenting at Hanoi and Ho Chi Minh city)


	Đánh giá, khảo sát, theo dõi và xây dựng cơ sở dữ liệu về ô nhiễm môi trường, không khí, tiếng ồn trong hoạt động giao thông vận tải tại các đô thị Việt Nam (thực hiện thí điểm ở Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh)  
	Viện nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững GTVT thuộc Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

Nguyễn Quang Báu

	49-RF1


	Studying and transferring industry of on clear-rice varieties production according to the direction of organic method in Mekong Delta


	Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất lúa gạo sạch theo hướng hữu cơ cho vùng Đồng bằng song Mê kông


	Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Phạm Thị Mùi



	51-RF1


	Sustainable Management of Coastal Resources and Improvement of Livelihood Alternatives in the South Vietnam


	Quản lý bền vững các tài nguyên ven biển và các giải pháp cải thiện điều kiện sống ở Miền Nam Việt nam


	Phân viện Hải Dương học tại Nha Trang

Nguyễn Tác An  



	56-RF1


	Biodiversity of plankton in relation of coral reefs status in Vietnam


	Đa dạng hoá sinh học động vật phù du sống tại các thảm san hô ở Việt Nam 


	Phân viện Hải Dương học tại Nha Trang 

Đoàn Như Hải

	57-RF1


	Improvement of access to rural infrastructure for poor community in Quang Tri province for poverty alleviation. The case study at 3 communes in Vinh Linh district – Quang Tri province


	Tăng cường khả năng tiếp cận hệ thống công trình hạ tầng cho cộng đồng người nghèo tỉnh Quảng Trị. Nghiên cứu thí điểm tại 3 xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô và Vĩnh Khê thuộc miền Tây huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị


	Viện Khoa học Thuỷ lợi

Vũ Đình Hưng



	58-RF1


	Research of using electrochemically activated solutions in pig farming in Vietnam.

 
	Nghiên cứu các giải pháp điện hoá trong chăn nuôi lợn ở miền Nam 


	Viện Công nghệ Môi trường

Nguyễn Hoài Châu



	61-RF1


	Technology Transfer In Rural Area-Impact On Livelihood : The Case Of Improving Technique In Agricultural Production  And  Cottage Industry In An Binh Village, Phu Giao District, Binh Duong Province, Vietnam 


	Chuyển giao công nghệ ở nông thôn:Nghiên cứu cải thiện công nghệ sản xuất nông nghiệp và công nghiệp nông thôn ở xã An Bình, Phú Giao, Bình Dương, Việt Nam 


	Trường Đại học Bình Dương

Trần Thị Út



	63-RF1


	Analysisting impacts of the current policy of compensating for reestablishing production of moved families in the new locations on their livelihood sustainability 


	Phân tích tác động của  chính sách hiện hành đối với đền bù và tổ chức lại sản xuất của các gia đình bị tái định cư sang khu vực mới 

 
	Trường Đại học Nông lâm Huế

Đàm Văn Tiến



	65-RF1


	Determine the solution to reconcile water resources in order to maintain environmental flow in the Cau river Basin


	Xác định giải pháp thiếu nước nhằm ổn định dòng chảy lưu vực sông Cầu 


	Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

Lâm Hùng Sơn 



	71-RF1


	Study on the preparation of dust suppressants and their application for unpaved road in rural road network


	Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu chống bụi cho đường rải nhựa của hệ thống giao thông nông thôn 
	Viện Hoá học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nguyễn Văn Khôi

	73-RF1


	Research and production of the bioinsecticides to use in Integrated Pest Management (IPM) on citrus


	Nghiên cứu, sản xuất chế phẩm trừ sâu sinh học để sử dụng trong việc quản lý dịch hại tổng hợp trên cây có múi


	Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Thị Lộc



	74-RF1


	Using common natural systems for domestic wastewater treatment in small communities and rural areas. Case study: Rice noodle producing village Phu do 
	Sử dụng các hệ thống tự nhiên chung cho việc xử lý nước thải sinh học tại các vùng dân cư nông thôn nhỏ. Nghiên cứu điển hình tại xã sản xuất bún gạo Phú Đô


	Trung tâm Công nghệ Sinh học phục vụ Sản xuất và Đời sống (BIOLAP) 

Nguyễn Thị Loan



	75-RF1


	Research for suitable wastewater treatment method of textile, printing and dyeing from households at Nam Hong trade village, Nam Truc district, Nam Dinh province
	Nghiên cứu phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm phù hợp với quy mô hộ gia đình tại làng nghề Nam Hồng, huyện Nam trực, tỉnh Nam Định


	Trung tâm khoa học CNMT-PT

Nguyễn Thị Loan



	78-RF1


	Poverty Alleviation through Pro-poor Livelihood Development and Sustainable Governance of Natural Resources – A focus on Community-based Approach and Options with case studies in Central region of Vietnam


	Xoá đói, giảm nghèo thông qua việc nâng cao điều kiện sống cho người nghèo và quản lý chính quyền bền vững các nguồn tài nguyên: cách tiếp cận dựa trên cộng đồng, các lựa chọn trên cơ sở nghiên cứu điển hình ở miền Trung Việt Nam    
	Trường Đại học Nông lâm Huế

Trương Văn Tuyên



	81-RF1


	Human resources for improvement and protection of environment in Vietnam


	Phát triển nguồn nhân lực trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam


	Khoa Công nghệ Sinh học và Môi trường, Đại học Dân lập Phương Đông

Nguyễn Kim Vũ

	83-RF1


	Impact of air Pollutants on materials deterioration in tropical climate of Vietnam  


	Tác động của các chất gây  ô nhiễm không khí tới việc phá huỷ vật liệu trong điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam


	Viện Khoa học Vật liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Lê Thị Hồng Liên

	84-RF1


	Appropriate sanitation options for sustainable rural development in Vietnam


	Các giải pháp vệ sinh phù hợp phục vụ cho phát triển bền vững nông thôn ở Việt Nam 


	Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội

Nguyễn Việt Anh



	85-RF1


	Development of Tra Loc community forest, using indigenous forest trees, as a solution for improvement of environment and irrigation capacity for inland sandy area in Hai Xuan commune – Hai Lang district – Quang tri province
	Phát triển rừng trồng Trà Lộc sử dụng các giống cây bản địa, coi đó là giải pháp để cải thiện môi trường và khả năng tưới nước của các vùng cát ở huyện Hải Xuân, Hải Lăng, Quảng Trị
	Trường Đại học Nông lâm Huế

Hồ Đắc Thái Hoàng

	86-RF1


	Improvement of wellbeing as an effect of people’s capacity building – a case study of microfinance projects in Quang Tien commune, Quang Trach district, Quang Binh province, Vietnam
	Nâng cao năng lực cho người dân là một giải pháp cho công tác xoá đói giảm nghèo - trường hợp nghiên cứu ở các dự án tín dụng tại xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình


	Trường Đại học Nông lâm Huế

Hoàng Mạnh Quân



	Lĩnh vực Công nghệ sinh học

	23-RF1


	Screeening Bacterial and Fungal Strains Isolated in Vietnam Producing Lipases/Esterases, Proteases, Mannanases, or Cellulases: Production, Characterization, Heterologous High-level Expression and Application in Food Industry and Detergents


	Phân lập các chủng nấm và vi khuẩn trong việc sản xuất Lipases/Esterases, Proteases, Mannanases, or Cellulases: Ứng dụng trong Công nghiệp thực phẩm và sản xuất chất tẩy rửa  

 
	Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đinh Thị Quyên



	46-RF1


	Mining Biomarkers in Human Sera Using Proteomic Tools
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